
        

THÔNG BÁO 

Về việc mời nộp báo giá trang phục nhân viên y tế,  

trang phục chống dịch và đồ vải y tế năm 2025  

 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ 

 

 Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu trang phục nhân viên y tế, trang phục chống dịch và đồ vải y tế năm 

2025 với nội dung cự thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị mời nộp báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông/ bà: Khổng Thị Hồng Duy Chức vụ: P. Trưởng phòng TCHC 

- Điện thoại liên hệ: 0919 882 588 

- Email: khongthihongduy@gmail.com 

- Ông/ bà: Trương Thúy An  Chức vụ: Nhân viên Phòng TCHC 

- Điện thoại liên hệ: 0987 027 943 

- Email: antruong1685@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 09 Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ 

Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày làm việc (từ 08h ngày 05 tháng 05  

năm 2025 đến trước 17h ngày 09 tháng 05 năm 2025) 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 09 tháng 

05 năm 2025 

 

 

 

          SỞ Y TẾ AN GIANG  

          TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ LONG XUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

             Độc lập -  Tự do  -  Hạnh phúc  

 

Số: 1005 /TB-TTYT 
 

Long Xuyên, ngày 28 tháng 04 năm 2025 



2 

 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

Số 

TT 
Nội dung Đvt 

Màu 

sắc 
Chất liệu 

Số 

lượng 

Ghi chú 

Kiểu dáng 

I Đồ vải y tế (Thông tư 45/2015/TT-BYT) 

1 
Áo bình Oxy  

Kt: 80x135cm 
Cái Trắng Kate 27 - Có thun 1 đầu tròn 

2 
Áo gối  

Kt: 60x40cm 
Cái Trắng Kate siêu 36  

3 

Trang phục dành riêng khi 

làm việc trong phòng mổ 

(Áo mổ/áo choàng phẩu 

thuật 1m75, 75kg) 

Bộ  

Màu 

xanh 

cổ vịt 

Kate ford 80 

- Áo phẫu thuật dài tay, 

chiều dài quá gối 5-10cm, 

bo chun tay 6 cm, buộc 

dây phía sau. 

4 

Trang phục của người bệnh 

(Áo + Quần người bệnh 

size M, L, XL) 

Bộ  
Xanh 

lam 
Kate siêu 100 

- Áo kiểu pyjama, tay dài, 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang mông; 

phía trước có 3 túi. 

- Quần kiểu pyjama, kéo 

dây rút, có 1 túi sau 

5 

Trang phục của người bệnh 

(Áo + Quần người bệnh 

 75kg đến trên 110kg) 

Bộ  
Xanh 

lam 
Kate siêu 

 

20 

 

- Áo kiểu pyjama, tay dài, 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang mông; 

phía trước có 3 túi. 

- Quần kiểu pyjama, kéo 

dây rút, có 1 túi sau 

6 

 

Chân váy 

 

Bộ 
Xanh 

lam 
Kate 15 

- Chân váy rời, lưng kéo 

dây rút, chiều dài quá gối 

20 cm (lưng 120cm-dài 

80cm) 

7 

Ga giường đa năng cấp cứu 

(Kt: dài 2m, ngang 1m, cao 

12cm ) 

Cái Trắng Kate 36 Ga giường có chun 

8 

Ga giường thường 

(Kt: dài 2m, ngang 1m, cao 

4cm) 

Cái Trắng Kate  272 Ga giường có chun 

9 
Khăn bao che 

Kt: 65cm x 65cm 
Cái Trắng Kate ford 150 

Khăn hình vuông (2 lớp có 

may đường xéo ở giữa) 

10 
Khăn đắp bệnh nhân 

Kt: 1m x 0.7m 
Cái Trắng Kate ford 10 01 lớp 

11 
Khăn lỗ lớn 

Kt: ngang 160cm x dài 3m8  
Cái Trắng Kate ford 80 

- Đầu 1m chân 2m50, lỗ 

vuông ngang 15cm dài  

25cm (02 lớp có may dần 

chỉ xéo ở giữa) 

12 
Khăn lỗ nhỏ 

Kt: 60cm x 55cm 
Cái Trắng Kate siêu 70 

- Khăn hình vuông lỗ kt 5 

cm tròn trung tâm (2 lớp 

có may đường xéo ở giữa) 

13 
Khăn tiêm thuốc 

Kt: 30cm x 40 cm 
Cái Trắng Kate siêu 10 02 lớp hình chữ nhật 

14 
Khăn trải bàn mổ 

Kt: 1m4 x 2m  
Cái Trắng Kate ford 50 

 

01 lớp 
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Số 

TT 
Nội dung Đvt 

Màu 

sắc 
Chất liệu 

Số 

lượng 

Ghi chú 

Kiểu dáng 

15 
Quần + áo + mũ phẩu thuật 

viên (nam,nữ ) 
Bộ 

Màu 

xanh 

cổ vịt 

Kate siêu 20 

- Áo kiểu ngắn tay, cổ trái 

tim, chui đầu, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 

3 túi, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái 

- Quần kéo dây rút; không 

có túi 

-  Mũ: Theo màu sắc của 

áo 

16 Quần áo trẻ em số 1 Bộ  Kate in hình 2 
Màu sáng đẹp mỗi số khác 

màu 

17 Quần áo trẻ em số 2 Bộ  Kate in hình 2 
Màu sáng đẹp mỗi số khác 

màu 

18 Quần áo trẻ em số 3 Bộ  Kate in hình 2 
Màu sáng đẹp mỗi số khác 

màu 

19 Quần áo trẻ em số 4 Bộ  Kate in hình 2 
Màu sáng đẹp mỗi số khác 

màu 

20 Quần áo trẻ em số 5 Bộ  Kate in hình 2 
Màu sáng đẹp mỗi số khác 

màu 

21 Quần áo trẻ em số 6 Bộ  Kate in hình 2 
Màu sáng đẹp mỗi số khác 

màu 

22 Quần áo trẻ em số 7 Bộ  Kate in hình 2 
Màu sáng đẹp mỗi số khác 

màu 

23 

Váy áo người bệnh 

Áo + Chân váy 

(size XL và 2XL) 

Bộ 
Xanh 

lam 
Kate  150 

-Áo cổ tròn, dài tay, cài 

cúc giữa, dáng suông, 

chiều dài quá mông 

- Chân váy rời, lưng kéo 

dây rút, chiều dài quá gối 

20 cm 

II Trang phục chống dịch 

1 Áo bảo hộ lao động Cái 
Xanh 

dương 
Vải kaki 48 

 
Loại 1 
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Số 

TT 
Nội dung Đvt 

Màu 

sắc 
Chất liệu 

Số 

lượng 

Ghi chú 

Kiểu dáng 

2 Quần thể thao (Adidas) Cái Đen Thun 48 

 
03 sọc ống bo 

3 Giày bata (Asia) Đôi 
Xanh 

đen 
 24 

 
04 sọc 

III Trang phục y tế (Thông tư 45/2015/TT-BYT) 

1 

- Bác sĩ + CN Xét nghiệm + 

Dược sĩ ĐH (40 nam) 

 

- Bác sĩ + CN Xét nghiệm + 

Dược sĩ ĐH (45 nữ) 

Bộ Trắng 

Chất quần 

Kate ford+ 

chất liệu áo 

kake siêu 

biên thiêu 

USA 

85 

- Áo: Màu trắng - Blouse 

(Bác sĩ, CN XN - cổ bẻ 

Danton) (Dược sĩ - cổ 2 

ve), cài cúc giữa, dài tay, 

chiều dài áo ngang gối, 

phía trước có 3 túi, phía 

sau xẻ giữa tới ngang 

mông. 

- Quần: Màu trắng - Âu 

hai ly, 2 túi chéo, nam có 

1 túi sau. 

- Mũ theo màu sác của áo. 

- Logo + logan thêu theo 

yêu cầu. 

- Lưu ý: CN XN (áo tay 

dài có dây chun, 5 nữ, 4 

nam) 

- May theo số đo của từng 

người 

2 

- Điều dưỡng + Y sĩ + Dược 

sĩ TH (36 nam) 

 

- Điều dưỡng + NHS  + Y sĩ 

+ Dược sĩ TH (68 nữ) 

Bộ Trắng 

 

 

Chất quần 

Kate ford+ 

chất liệu áo 

kake siêu 

biên thiêu 

USA 

 

 

104 

- Áo: Màu trắng - cổ 2 ve, 

cài cúc giữa, ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông, phía 

trước có 2 túi (Túi áo, tay áo 

và cổ áo có viền xanh dương, 

3viền rộng 0,5cm). 

- Quần: Màu trắng - âu 2 

ly, 2 túi chéo, nam có 1 túi 

sau. 

- Mũ theo màu sác của áo. 
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Số 

TT 
Nội dung Đvt 

Màu 

sắc 
Chất liệu 

Số 

lượng 

Ghi chú 

Kiểu dáng 

- Logo + logan thêu theo 

yêu cầu. 

- May theo số đo của từng 

người 

3 
- Điều dưỡng + NHS  + Y sĩ 

(40 nữ khoa Ngoại + Sản) 
Bộ Trắng 

Chất quần + 

áo kake siêu 

biên thiêu 

USA 

40 

- Áo: Màu trắng - cổ 2 ve, 

cài cúc giữa, ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông, phía 

trước có 2 túi (Túi áo, tay áo 

và cổ áo có viền xanh dương, 

3viền rộng 0,5cm). 

- Quần: Màu trắng - âu 2 

ly, 2 túi chéo, nam có 1 túi 

sau. 

- Mũ theo màu sác của áo. 

- Logo + logan thêu theo 

yêu cầu. 

- May theo số đo của từng 

người 

 
 

4 Hộ lý Bộ 

Xanh 

hòa 

bình 

Vải Kate 

siêu biên 

thiêu USA 

27 

- Áo: Màu xanh hòa bình - 

cổ trái tim, cài cúc giữa, 

ngắn tay, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 

2 túi. 

- Quần: Màu xanh hòa 

bình - âu 2 ly, 2 túi chéo. 

- Mũ theo màu sác của áo. 

- Logo + logan thêu theo 

yêu cầu. 

- May theo số đo của từng 

người 

5 Bảo vệ Bộ 

Áo: 

Màu 

xanh 

cô ban 

sẫm 

 

Quần: 

xanh 

đen 

Vải thô 12 

- Áo: Màu xanh cô ban sẫm - 

cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp 

cầu vai, tay ngắn, gấu tay có 

măng xéc hoặc lơ vê, 2 túi có 

nắp. 

- Quần: xanh đen - âu 2 ly, 

có 1 túi sau. 

- Logo + logan thêu theo yêu 

cầu. 

- May theo số đo của từng 

người 

Lưu ý:  Mã số thuế của đơn vị cung cấp dịch vụ phải có đăng ký tài 

khoản trên cổng đấu thầu quốc gia.   

Báo giá đã bao gồm hóa đơn thuế GTGT, đến tận nơi đo theo số đo của 

từng người và vận chuyển tận nơi. 

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên lập danh mục số lượng đề nghị các 

tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đáp ứng nội dung theo quy định của pháp luật 

báo giá. 

Các nhà cung cấp gửi bảng báo giá bao gồm các nội dung: 
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- Danh muc, so lirgng, gia chao (Don gia chao da bao gom thue VAT, cac 
chi phi tron goi de thu'c hien goi thau; chi phi van chuyen va cac chi phi khac co 
lien quan).

- Bang bao gia dung theo mau (dinh kem).

Trung tarn Y te thanh pho Long Xuyen xin tran trong cam on

\<ri n/i an:
-  Nhir tren:
- I.uu: V I . Phonn I CU C  TTYT.

G1AM DOC

Nguyen Minh Tan
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Tên Công ty/ cơ sở…. 

Địa chỉ Công ty/ cơ sở… 

Điện thoại Công ty/ cơ sở… 

Mã số thuế Công ty/ cơ sở… 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ 
 

Kính gởi: Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên. 

Địa chỉ: 09 Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ Xuyên, TPLX, AG. 

 

Trước tiên, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách hàng. 

Chúng tôi xin được báo giá theo yêu cầu của Qúy Công ty như sau: 
Số 

TT 
Nội dung Đvt 

Màu 

sắc 
Chất liệu 

Số 

lượng 

ĐG 

(đ) 

TT 

(đ) 

I Đồ vải y tế (Thông tư 45/2015/TT-BYT) 

1 
Áo bình Oxy  

Kt: 80x135cm 
Cái Trắng Kate 27  

 

2 
Áo gối  

Kt: 60x40cm 
Cái Trắng Kate siêu 36  

 

3 

Trang phục dành riêng khi 

làm việc trong phòng mổ 

(Áo mổ/áo choàng phẩu 

thuật 1m75, 75kg) 

Bộ  

Màu 

xanh 

cổ vịt 

Kate ford 80  

 

4 

Trang phục của người bệnh 

(Áo + Quần người bệnh 

size M, L, XL) 

Bộ  
Xanh 

lam 
Kate siêu 100  

 

5 

Trang phục của người bệnh 

(Áo + Quần người bệnh 

 75kg đến trên 110kg) 

Bộ  
Xanh 

lam 
Kate siêu 

 

20 

 

 

 

6 

 

Chân váy 

 

Bộ 
Xanh 

lam 
Kate 15  

 

7 

Ga giường đa năng cấp cứu 

(Kt: dài 2m, ngang 1m, cao 

12cm ) 

Cái Trắng Kate 36  

 

8 

Ga giường thường 

(Kt: dài 2m, ngang 1m, cao 

4cm) 

Cái Trắng Kate  272  

 

9 
Khăn bao che 

Kt: 65cm x 65cm 
Cái Trắng Kate ford 150  

 

10 
Khăn đắp bệnh nhân 

Kt: 1m x 0.7m 
Cái Trắng Kate ford 10  

 

11 
Khăn lỗ lớn 

Kt: ngang 160cm x dài 3m8  
Cái Trắng Kate ford 80  
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Số 

TT 
Nội dung Đvt 

Màu 

sắc 
Chất liệu 

Số 

lượng 

ĐG 

(đ) 

TT 

(đ) 

12 
Khăn lỗ nhỏ 

Kt: 60cm x 55cm 
Cái Trắng Kate siêu 70  

 

13 
Khăn tiêm thuốc 

Kt: 30cm x 40 cm 
Cái Trắng Kate siêu 10  

 

14 
Khăn trải bàn mổ 

Kt: 1m4 x 2m  
Cái Trắng Kate ford 50  

 

15 
Quần + áo + mũ phẩu thuật 

viên (nam,nữ ) 
Bộ 

Màu 

xanh 

cổ vịt 

Kate siêu 20  

 

16 Quần áo trẻ em số 1 Bộ  Kate in hình 2   

17 Quần áo trẻ em số 2 Bộ  Kate in hình 2   

18 Quần áo trẻ em số 3 Bộ  Kate in hình 2  
 

19 Quần áo trẻ em số 4 Bộ  Kate in hình 2   

20 Quần áo trẻ em số 5 Bộ  Kate in hình 2   

21 Quần áo trẻ em số 6 Bộ  Kate in hình 2   

22 Quần áo trẻ em số 7 Bộ  Kate in hình 2   

23 

Váy áo người bệnh 

Áo + Chân váy 

(size XL và 2XL) 

Bộ 
Xanh 

lam 
Kate  150  

 

II Trang phục chống dịch 
 

1 Áo bảo hộ lao động Cái 
Xanh 

dương 
Vải kaki 48  

 

2 Quần thể thao (Adidas) Cái Đen Thun 48  
 

3 Giày bata (Asia) Đôi 
Xanh 

đen 
 24  

 

III Trang phục y tế (Thông tư 45/2015/TT-BYT) 

1 

- Bác sĩ + CN Xét nghiệm + 

Dược sĩ ĐH (40 nam) 

 

- Bác sĩ + CN Xét nghiệm + 

Dược sĩ ĐH (45 nữ) 

Bộ Trắng 

Chất quần 

Kate ford+ 

chất liệu áo 

kake siêu 

biên thiêu 

USA 

85  

 

2 

- Điều dưỡng + Y sĩ + Dược 

sĩ TH (36 nam) 

 

- Điều dưỡng + NHS  + Y sĩ 

+ Dược sĩ TH (68 nữ) 

Bộ Trắng 

 

 

Chất quần 

Kate ford+ 

chất liệu áo 

kake siêu 

biên thiêu 

USA 

 

 

104  
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Số 

TT 
Nội dung Đvt 

Màu 

sắc 
Chất liệu 

Số 

lượng 

ĐG 

(đ) 

TT 

(đ) 

3 
- Điều dưỡng + NHS  + Y sĩ 

(40 nữ khoa Ngoại + Sản) 
Bộ Trắng 

Chất quần + 

áo kake siêu 

biên thiêu 

USA 

40  

 

4 Hộ lý Bộ 

Xanh 

hòa 

bình 

Vải Kate 

siêu biên 

thiêu USA 

27  

 

5 Bảo vệ Bộ 

Áo: 

Màu 

xanh 

cô ban 

sẫm 

 

Quần: 

xanh 

đen 

Vải thô 12  

 

Tổng cộng  

Số tiền bằng chữ:……………………………………………………………………………………  

 

Báo giá đã bao gồm hóa đơn thuế GTGT, đến tận nơi đo theo số đo của 

từng người và vận chuyển tận nơi. 

  

Long xuyên, ngày      tháng     năm 2025 

Người lập bảng 
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